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	Số: 20/2012/QĐ-UBND
	Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 7 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC DẠY NGHỀ SƠ CẤP, NGẮN HẠN, TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG NGHỀ, TRUYỀN NGHỀ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 37/2011/NQ-HĐND NGÀY 19/12/2011CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
UỶ BAN NHÂN DÂN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2012-2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-TB&XH tại Tờ trình số 53/TTr-LĐTBXH ngày 06 tháng 7 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: “Quy định về quản lý, tổ chức thực hiện việc dạy nghề sơ cấp, ngắn hạn, tập huấn bồi dưỡng nghề, truyền nghề theo Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc”.
Điều 2. Các Sở, Ban, Ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, Ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Phùng Quang Hùng


QUY ĐỊNH
VỀ QUẢN LÝ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC DẠY NGHỀ SƠ CẤP, NGẮN HẠN, TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG NGHỀ, TRUYỀN NGHỀ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 37/2011/NQ-HĐND NGÀY 19/12/2011 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC. 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND  Ngày 18 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định về: đối tượng, nguyên tắc, nội dung và mức hỗ trợ; trình tự thủ tục hồ sơ hỗ trợ; phương thức cấp phát, quyết toán kinh phí hỗ trợ; Công tác quản lý dạy và học nghề sơ cấp, ngắn hạn, tập huấn bồi dưỡng nghề, truyền nghề trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Việc hỗ trợ kinh phí học nghề và quản lý dạy nghề sơ cấp, ngắn hạn, tập huấn bồi dưỡng nghề, truyền nghề phải tuân theo Quy định này và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này chỉ áp dụng cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp dạy nghề trên địa bàn tỉnh; cá nhân là người Vĩnh Phúc học nghề và người truyền nghề tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ

1. Đúng đối tượng, trình tự, thủ tục quy định và trong kế hoạch được giao. 

2. Người được hưởng hỗ trợ học nghề chỉ được hỗ trợ một lần theo Quy định này; Riêng người đã được hỗ trợ học sơ cấp nghề và học nghề dưới ba tháng nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan thì vẫn tiếp tục được hỗ trợ học nghề để chuyển đổi việc làm theo Quy định này nhưng không quá (03) lần. 

3. Người đã được hỗ trợ học nghề theo các chính sách hiện hành khác của Nhà nước thì không được hỗ trợ theo Quy định này. 
4. Người học nghề được hỗ trợ theo Quy định này phải đóng học phí theo quy định hiện hành.

Điều 4. Các nghề được hỗ trợ
1. Các nghề được hỗ trợ trình độ sơ cấp nghề, dạy nghề ngắn hạn, tập huấn bồi dưỡng nghề, truyền nghề tại Biểu số 1 (Danh mục nghề được hỗ trợ và thời gian hỗ trợ tối đa trình độ sơ cấp nghề) và Biểu số 2 (Danh mục nghề được hỗ trợ loại hình dạy nghề ngắn hạn, tập huấn bồi dưỡng nghề, truyền nghề) kèm theo Quy định này. 
2. Hàng năm, UBND tỉnh thực hiện điều chỉnh, bổ sung danh mục nghề được hỗ trợ khi đã có đầy đủ căn cứ.
Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ
MỤC 1. HỖ TRỢ HỌC NGHỀ VÀ QUẢN LÝ DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Điều 5. Đối tượng hỗ trợ
Người lao động (trong độ tuổi lao động) có hộ khẩu thường trú từ 6 tháng trở lên và hiện đang sinh sống tại Vĩnh Phúc, tham gia học sơ cấp nghề tại các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Mức và thời gian hỗ trợ.

1. Mức hỗ trợ:

a) Hỗ trợ chi phí học tập cho người học 500.000 đồng/người/tháng.

b) Hỗ trợ tiền ăn 20.000 đồng/người/ngày thực học cho người học thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp.

c) Hỗ trợ giới thiệu và bố trí việc làm ổn định 400.000 đồng/người/lần cho cơ sở dạy nghề và trung tâm giới thiệu việc làm theo quy định (hướng dẫn tại văn bản khác).

2. Thời gian hỗ trợ: 

Theo thời gian thực học của từng chương trình sơ cấp nghề cụ thể; nhưng không quá 6 tháng đối với chương trình dài nhất của hệ sơ cấp nghề. Một tháng tính 22 ngày học. 

Điều 7. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

Trong thời hạn 15 ngày sau khi kết thúc khóa học (được cấp chứng chỉ), người học nghề làm 02 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí học nghề nộp tại UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị hỗ trợ học nghề (theo mẫu- lấy tại cơ sở dạy nghề) có xác nhận của cơ sở dạy nghề. 

2. Bản sao chứng thực: Chứng minh nhân dân (nếu thuộc độ tuổi phải có Chứng minh nhân dân); Sổ hộ khẩu. 

3. Bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên (nếu thuộc đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND tỉnh), cụ thể:

a) Người thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng: Giấy xác nhận của Phòng Lao động-TB&XH cấp huyện.

b) Người thuộc hộ nghèo: Giấy chứng nhận hộ nghèo của Sở Lao động-TB&XH (cấp theo năm). 
c) Người thuộc hộ cận nghèo: Giấy xác nhận của UBND cấp xã theo năm. 
d) Người dân tộc thiểu số: Giấy khai sinh. 

e) Người tàn tật: Biên bản giám định khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa hoặc Giấy xác nhận của Phòng Lao động-TB&XH cấp huyện (xác nhận đối tượng đang hưởng chế độ trợ cấp người tàn tật).

g) Người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp (đất canh tác): Quyết định thu hồi đất nông nghiệp của UBND cấp huyện.

4. Bản sao chứng thực Chứng chỉ sơ cấp nghề.

Điều 8. Trình tự, thủ tục hỗ trợ

1. Cơ sở dạy nghề: 

a) Căn cứ kế hoạch tuyển sinh được duyệt, tổ chức tuyển sinh, đào tạo và báo cáo Sở Lao động-TB&XH theo quy định; trong đó có báo cáo nội dung, chương trình nghề đào tạo; danh sách học viên và địa chỉ giải quyết việc làm cho người học nghề sau đào tạo; trường hợp người học tự giải quyết việc làm thì có cam kết rõ việc sẽ làm.

b) Cấp chứng chỉ cho người học nghề ngay sau khi khóa học kết thúc.

c) 05 ngày sau khi kết thúc khóa học, gửi quyết định công nhận tốt nghiệp kèm theo danh sách trích ngang học sinh được cấp chứng chỉ theo đơn vị cấp huyện, cấp xã về Sở Lao động-TB&XH; Đối với các đơn vị dạy nghề trực thuộc tỉnh đồng gửi Phòng Lao động-TB&XH cấp huyện có học sinh học nghề để tổng hợp xem xét hỗ trợ kinh phí. 

d) Niêm yết mẫu đơn và bản hướng dẫn viết đơn tại trụ sở cơ sở dạy nghề.

e) Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ cho người học tại cơ sở mình (chỉ xác nhận cho người học thuộc các lớp được cơ quan có thẩm quyền giao chỉ tiêu đào tạo theo Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND tỉnh) 

2. UBND cấp xã:

a) Kiểm tra, xem xét, xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ. Chỉ xác nhận trong trường hợp người học chưa được hưởng hỗ trợ học nghề lần nào theo chính sách hỗ trợ của Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND tỉnh; trường hợp người học đã được hưởng hỗ trợ học nghề nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan thì UBND cấp xã xác nhận rõ số lần đã được hưởng chuyển Sở Lao động-TB&XH xem xét giải quyết. Phần xác nhận đơn phải ghi rõ người học thuộc đối tượng ưu tiên nào của Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND; căn cứ xác định đối tượng ưu tiên quy định tại các văn bản sau:

- Người thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được xác định theo qui định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 thông tư số 29/2010/TTLT/ BGDĐT- BTC- BLĐTBXH ngày 15/11/2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

- Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được xác định theo qui định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015.

- Người dân tộc thiểu số được xác định theo: Giấy khai sinh. 

- Người tàn tật được xác định theo qui định tại Điều 1 Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 và Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23/4/2004 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động người tàn tật.

- Người bị thu hồi đất nông nghiệp (đất canh tác) được xác định theo qui định tại Điều 29 của Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ qui định bổ sung về qui hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

b) Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người học nghề, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp; nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

c) Tổng hợp, lập danh sách người học nghề đề nghị hỗ trợ kinh phí (theo mẫu) kèm theo 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ của từng người học nghề có hộ khẩu thường trú tại xã gửi Phòng Lao động-TB&XH cấp huyện vào trước ngày 15 tháng cuối mỗi quý (01 bộ hồ sơ lưu tại xã).

3. Phòng Lao động-TB&XH cấp huyện:

a) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các xã trên địa bàn huyện, thời gian tiếp nhận từ ngày 01 đến ngày 15 tháng cuối mỗi quý; tiếp nhận Quyết định công nhận tốt nghiệp kèm danh sách trích ngang học sinh được cấp chứng chỉ theo đơn vị cấp huyện, cấp xã do cơ sở dạy nghề gửi, hoặc do Sở Lao động-TB&XH sao gửi (đối với các cơ sở dạy nghề của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh).
b) Cuối mỗi quý, phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch cùng cấp tổ chức thẩm định, tổng hợp; Lập tờ trình và biểu tổng hợp kinh phí đề nghị hỗ trợ kèm theo danh sách (theo mẫu) báo cáo UBND cấp huyện ra quyết định cấp kinh phí. Thời gian nộp các hồ sơ trên trình phê duyệt trước ngày 25 tháng cuối quý.

Điều 9. Cấp phát và chi trả kinh phí hỗ trợ

1. Việc cấp phát và chi trả kinh phí hỗ trợ học sơ cấp nghề thực hiện 4 lần trong năm, vào cuối mỗi quý. Mỗi lần trả đủ 100 % kinh phí hỗ trợ cho người học đã tốt nghiệp có hồ sơ được thẩm định hợp lệ trong quý đó.
2. UBND cấp huyện ra quyết định cấp kinh phí hỗ trợ (kèm danh sách) từ ngày 26 đến 30 tháng cuối mỗi quý.

3. Ngay sau khi có quyết định cấp kinh phí của Chủ tịch UBND cấp huyện, Phòng Kế hoạch-Tài chính chuyển kinh phí về UBND cấp xã để UBND cấp xã tổ chức chi trả. 
4. Phòng Lao động-TB&XH cấp huyện: Phối hợp với Phòng Kế hoạch-Tài chính cấp huyện kiểm tra, giám sát công tác chi trả của UBND cấp xã.

5. UBND cấp xã:

a) Căn cứ quyết định cấp kinh phí của chủ tịch UBND cấp huyện và danh sách kèm theo, lập bảng thanh toán kinh phí hỗ trợ (theo mẫu). Thông báo công khai bảng thanh toán nêu trên tại trụ sở UBND cấp xã ngay khi nhận được quyết định cấp kinh phí; thời gian thông báo 10 ngày.

b) Tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ cho người học nghề theo đúng đối tượng; Riêng người học thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo khi nhận tiền, yêu cầu nộp bản sao chứng thực Giấy chứng nhận hộ nghèo, Giấy xác nhận hộ cận nghèo của từng năm, trường hợp không có giấy chứng nhận, xác nhận của năm nào thì dừng chi trả khoản hỗ trợ tiền ăn của các tháng trong năm đó. 
c) Thời gian chi trả ở cấp xã từ ngày 01 đến ngày 15 tháng đầu của quý liền kề.
6. Người học nghề:
 Khi đến nhận kinh phí trình chứng minh nhân dân; Người học thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo nộp bản sao chứng thực Giấy chứng nhận hộ nghèo, Giấy xác nhận hộ cận nghèo của từng năm.

Điều 10. Quyết toán kinh phí hỗ trợ

1. UBND cấp xã quyết toán với Phòng Lao động-TB&XH và Phòng Kế hoạch – Tài chính cùng cấp sau mỗi lần chi trả. 

2. Hồ sơ quyết toán gồm có: 

a) Quyết định cấp kinh phí của UBND cấp huyện kèm theo danh sách.

b) Bảng thanh toán kinh phí hỗ trợ có ký nhận của người học nghề kèm theo bản sao chứng thực Giấy chứng nhận hộ nghèo, Giấy xác nhận hộ cận nghèo của người học thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Điều 11. Công tác quản lý dạy nghề trình độ sơ cấp

1. Xây dựng kế hoạch dạy nghề: 

a) Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn phối hợp với UBND cấp huyện xem xét, thống nhất về nghề cần dạy, số lượng, đối tượng cụ thể cần đào tạo trình độ sơ cấp nghề cho lao động kỹ thuật ở khu vực nông thôn mỗi xã, huyện; Sở Công thương phối hợp với UBND cấp huyện xem xét, thống nhất số lượng, ngành nghề cần đào tạo sơ cấp cho lao động ở khu vực làng nghề, cụm KTXH mỗi xã, huyện.

b) Ban quản lý các khu công nghiệp tổng hợp nhu cầu sử dụng lao động trình độ sơ cấp của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, các dự án thuộc quyền quản lý theo ngành nghề cần sử dụng; Phối hợp với UBND cấp huyện tuyên truyền nhu cầu tuyển dụng lao động, dự tính phương án tuyển đối với từng huyện và phương án tư vấn dạy nghề của doanh nghiệp. 
c) Hàng năm, các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh căn cứ năng lực đào tạo của mình, phối hợp với Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Ban quản lý các khu công nghiệp, các đơn vị khác có nhu cầu sử dụng lao động, phối hợp với UBND cấp xã tổ chức việc tuyên truyền và khảo sát xây dựng kế hoạch tuyển sinh ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

d) UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Lao động TB&XH phối hợp với UBND cấp xã rà soát nhu cầu học nghề sơ cấp của người lao động trên địa bàn. Sau khi đã thống nhất với Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Ban quản lý các khu công nghiệp về số lượng, ngành nghề cần đào tạo; xây dựng kế hoạch dạy nghề, bố trí việc làm cho lao động sơ cấp nghề của địa phương ( kể cả số cần đào tạo nhưng tự giải quyết việc làm), chú ý đến lộ trình từng năm trong giai đoạn 2012-2015 để đảm bảo cân đối ngân sách. Lập dự toán kinh phí gửi Sở Lao động-TB&XH để tổng hợp thành kế hoạch đào tạo lao động sơ cấp nghề của tỉnh; Hoàn thành trước 15/6 hàng năm để xây dựng kế hoạch ngân sách.

2. Giao chỉ tiêu tuyển sinh dạy nghề: 

Hàng năm, cơ quan có thẩm quyền (Sở Lao động – TB&XH) căn cứ kế hoạch dạy nghề đã được UBND tỉnh phê duyệt, hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy nghề và giao chỉ tiêu tuyển sinh dạy nghề trình độ sơ cấp theo Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND tỉnh cho các cơ sở dạy nghề có đủ năng lực và có hợp đồng cung ứng lao động cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong và ngoài tỉnh. 

3. Chương trình dạy nghề sơ cấp: cơ sở dạy nghề phải xây dựng và phê duyệt theo quy định tại Thông tư số 31/2010/TT-BLĐTB&XH ngày 08/10/2010 của Bộ Lao động- TB&XH hướng dẫn xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp. 

4. Địa điểm dạy nghề: tại cơ sở dạy nghề, trường hợp đặc biệt đặt tại xã, phường, thị trấn hoặc cơ sở sử dụng lao động phải được cơ quan có thẩm quyền (Sở lao động-TB&XH) cho phép.

5. Số học sinh tối đa/lớp: 35 học sinh.

MỤC 2. HỖ TRỢ DẠY, HỌC NGHỀ VÀ QUẢN LÝ DẠY NGHỀ NGẮN HẠN; TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG NGHỀ

Điều 12. Đối tượng hỗ trợ

1. Người học nghề: 

Người lao động (trong độ tuổi lao động) có hộ khẩu thường trú từ 6 tháng trở lên và hiện đang sinh sống tại Vĩnh Phúc, tham gia học nghề ngắn hạn; tập huấn, bồi dưỡng nghề tại các đơn vị tổ chức lớp trên địa bàn tỉnh (các đối tượng tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho người lao động thực hiện theo quy định tại Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 23/5/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

2. Đơn vị tổ chức lớp: 

Các cơ sở dạy nghề (đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề); các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ dạy nghề thuộc Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Sở Công thương; Doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức lớp dạy nghề ngắn hạn hoặc tập huấn bồi dưỡng nghề cho lao động Vĩnh Phúc (sau đây gọi tắt là đơn vị tổ chức lớp).

Điều 13. Mức và thời gian hỗ trợ

1. Mức hỗ trợ cho người học nghề:

a) Tiền ăn 20.000 đồng/người/ngày thực học.

b) Tiền giấy bút 15.000 đồng/người/khoá học cho đối tượng là lao động nông thôn; lao động khu vực thành thị diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp.

c) Hỗ trợ giới thiệu và bố trí việc làm ổn định 400.000 đồng/người/lần cho cơ sở dạy nghề và trung tâm giới thiệu việc làm theo quy định (hướng dẫn tại văn bản khác).
2. Mức hỗ trợ cho đơn vị tổ chức lớp (kinh phí tổ chức lớp): 25.000 đồng/người học/ngày.

3. Thời gian hỗ trợ: 

Theo thời gian thực dạy và học nhưng không quá 01 tháng với dạy và học nghề ngắn hạn (một tháng tính 22 ngày học); không quá 10 ngày với tập huấn bồi dưỡng nghề.

Điều 14. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

Ngay sau khi bắt đầu khoá học, người học làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí học nghề gửi đơn vị tổ chức lớp, hồ sơ quy định tại Khoản 1,2,3 Điều 7 của Quy định này. Trường hợp người học thuộc đối tượng lao động nông thôn phải có xác nhận của UBND cấp xã trong đơn.

Điều 15. Trình tự, thủ tục hỗ trợ

1. UBND cấp xã: 

a) Niêm yết mẫu đơn và bản hướng dẫn viết đơn tại trụ sở UBND cấp xã.

b) Kiểm tra, xem xét, xác nhận đơn cho người học đúng đối tượng được hỗ trợ. Chỉ xác nhận trong trường hợp người học chưa được hưởng hỗ trợ học nghề lần nào theo chính sách hỗ trợ của Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND tỉnh; trường hợp người học đã được hưởng hỗ trợ học nghề nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan thì UBND cấp xã xác nhận rõ số lần đã được hưởng chuyển Sở Lao động-TB&XH xem xét giải quyết. Phần xác nhận phải ghi rõ người học thuộc đối tượng ưu tiên nào của Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND, căn cứ xác định đối tượng ưu tiên theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 8 của Quy định này.
2. Đơn vị tổ chức lớp:

a) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người học nghề. Kiểm tra, xem xét xác nhận vào đơn đề nghị hỗ trợ.

b) Căn cứ vào hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người học và quy định hỗ trợ lập biểu tổng hợp kinh phí đề nghị hỗ trợ kèm theo danh sách (theo mẫu).

c) Lập 02 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ; 01 bộ gửi cơ quan được giao quản lý (Sở Lao động-TB&XH, Ban quản lý các khu công nghiệp hoặc Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn theo thẩm quyền quản lý tại Điều 18 dưới đây); 01 bộ lưu tại đơn vị. Hồ sơ gồm có:
- Hợp đồng kinh tế về đào tạo nghề và cam kết giải quyết việc làm với cơ quan quản lý (có địa chỉ bố trí việc làm sau học nghề, trường hợp lao động kỹ thuật thuộc khu vực nông nghiệp hoặc lao động tự giải quyết việc làm phải có xác nhận của UBND cấp xã)

- Quyết định thành lập lớp có danh sách người học kèm theo.

- Nội dung chương trình dạy nghề; Kế hoạch đào tạo; Thời khoá biểu.

- Phân công giáo viên giảng dạy, bản sao bằng cấp của giáo viên theo quy định hiện hành (trường hợp doanh nghiệp cử người tham gia đào tạo thì sao văn bằng về trình độ nghề hoặc văn bằng đào tạo).
- Hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người học nghề (người được hỗ trợ).

- Biểu tổng hợp dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ kèm theo danh sách.

- Quyết định công nhận tốt nghiệp kèm theo danh sách người học được cấp giấy chứng nhận học nghề và báo cáo kết quả giải quyết việc làm cho lao động sau học nghề có danh sách, địa chỉ bố trí, hoặc tự giải quyết việc làm, xác nhận của cơ sở sử dụng lao động hoặc UBND cấp xã nơi lao động tự giải quyết việc làm, gửi về cơ quan quản lý ngay sau khi khóa học kết thúc.

3. Cơ quan quản lý:

a) Căn cứ nhóm nghề thuộc phạm vi được phân công quản lý, thẩm định năng lực, ký hợp đồng kinh tế về đào tạo nghề với đơn vị tổ chức lớp.

b) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các đơn vị tổ chức lớp.

c) Tổ chức thẩm định, tổng hợp. Ngay sau khi nhận được quyết định công nhận tốt nghiệp và báo cáo kết quả giải quyết việc làm do đơn vị tổ chức lớp gửi, ra quyết định cấp kinh phí kèm theo danh sách cho đơn vị tổ chức lớp (kinh phí hỗ trợ đơn vị tổ chức lớp chỉ được cấp khi có báo cáo về kết quả giải quyết việc làm).

d) Chuyển quyết định cấp kinh phí kèm theo danh sách cho đơn vị tổ chức lớp để tổ chức chi trả cho người học nghề. 

e) Chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát công tác chi trả của đơn vị tổ chức lớp.

g) Thanh lý hợp đồng với đơn vị tổ chức lớp.

Điều 16. Cấp phát và chi trả kinh phí hỗ trợ

1. Việc cấp phát và chi trả kinh phí hỗ trợ dạy và học nghề ngắn hạn, tập huấn bồi dưỡng nghề được thực hiện vào một lần sau khi người học đã hoàn thành khoá học được cấp giấy chứng nhận học nghề.

2. Đơn vị tổ chức lớp: 

a) Tiếp nhận khoản kinh phí hỗ trợ tổ chức lớp để chi phí tổ chức lớp học, quản lý, sử dụng theo đúng quy định.

b) Căn cứ quyết định cấp kinh phí và danh sách kèm theo do cơ quan quản lý gửi về, lập bảng thanh toán chi trả kinh phí hỗ trợ cho người học nghề (theo mẫu). Thông báo công khai bảng thanh toán nêu trên tại địa điểm dạy trong thời gian 10 ngày trước khi chi trả.

c) Chi trả kinh phí hỗ trợ cho người học nghề ngay sau khi nhận được kinh phí; khi chi trả yêu cầu người học nghề nộp bản sao chứng thực giấy chứng nhận học nghề, trình chứng minh nhân dân.

Điều 17. Quyết toán kinh phí hỗ trợ

1. Đơn vị tổ chức lớp quyết toán với cơ quan quản lý theo quy định.

2. Hồ sơ quyết toán gồm có:

a) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ của đơn vị tổ chức lớp gửi cơ quan quản lý kinh phí (theo qui định tại Điểm c Khoản 2 Điều 15 của Quy định này).

b) Quyết định cấp kinh phí kèm theo danh sách của cơ quan quản lý.

c) Bảng thanh toán kinh phí hỗ trợ có ký nhận tiền của người học nghề kèm theo bản sao chứng thực giấy chứng nhận học nghề của từng người học nghề.

d) Thanh lý hợp đồng với cơ quan quản lý.

Điều 18. Công tác quản lý dạy nghề ngắn hạn; tập huấn bồi dưỡng nghề

1. Sở Lao động-TB&XH chủ trì chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch dạy nghề, dự toán kinh phí và tổ chức thực hiện việc dạy nghề, hỗ trợ kinh phí dạy và học nghề ngắn hạn; tập huấn bồi dưỡng nghề nhóm nghề phi nông nghiệp.Trường hợp dạy nghề ngắn hạn trong doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp thì Ban quản lý các khu công nghiệp phối hợp với Sở Lao động-TB&XH tổ chức thực hiện (Ban quản lý các khu công nghiệp xác nhận hồ sơ pháp lý lớp học, đối tượng, số lượng và danh sách người học; Sở Lao động-TB&XH thẩm định, ra quyết định cấp kinh phí). 
Trường hợp, do cơ sở dạy nghề không có các thiết bị, công nghệ tương thích, không có chương trình và giáo viên dạy nghề đúng với nghề cần đào tạo ngắn hạn cho các doanh nghiệp, mà doanh nghiệp tự tổ chức đào tạo ngắn hạn tại doanh nghiệp thì không xem xét hỗ trợ ngân sách cho doanh nghiệp và cho người học vì thời gian ngắn, chương trình không xác định.

2. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chủ trì chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch dạy nghề, dự toán kinh phí hỗ trợ dạy và học nghề ngắn hạn; tập huấn bồi dưỡng nghề nhóm nghề nông nghiệp và giao trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Vĩnh Phúc tổ chức thực hiện việc dạy nghề. 

3. Hàng năm, các sở được giao quản lý nói trên chủ động phối hợp với UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch dạy nghề, lập dự toán kinh phí, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện, quản lý kinh phí đảm bảo phát huy hiệu quả dạy và học nghề ngắn hạn; tập huấn bồi dưỡng nghề.

4. Để được hỗ trợ theo Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND tỉnh, việc dạy nghề ngắn hạn, tập huấn bồi dưỡng nghề thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Sở Lao động-TB&XH, Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn và phải đảm bảo các quy định sau: 

a) Hàng năm, các đơn vị tổ chức lớp phối hợp với UBND cấp xã căn cứ nhu cầu học nghề ngắn hạn của người lao động trên địa bàn, lập danh sách học viên, xây dựng nội dung chương trình đào tạo, xây dựng kế hoạch mở lớp gửi Sở Lao động-TB&XH hoặc Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn (theo phạm vi quản lý).

 b) Sở Lao động-TB&XH, Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn căn cứ nhu cầu mở lớp của địa phương và kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt thẩm định năng lực, ký hợp đồng kinh tế về dạy nghề ngắn hạn, tập huấn bồi dưỡng nghề với đơn vị tổ chức lớp. Chỉ phê duyệt kế hoạch khi đơn vị tổ chức lớp đã xác định rõ địa chỉ giải quyết việc làm và có cam kết bố trí được việc làm ổn định cho lao động học nghề, trong khả năng cân đối được ngân sách.

c) Địa điểm dạy nghề: dạy nghề ngắn hạn, tập huấn bồi dưỡng nghề được dạy tại cơ sở dạy nghề hoặc lưu động tại xã, phường, thị trấn do các cơ quan quản lý từng lĩnh vực xem xét quyết định. 

d) Số học viên tối đa/lớp: 35 học viên.

e) Đơn vị tổ chức lớp cấp giấy chứng nhận cho người học nghề sau khi hoàn thành khoá học.
MỤC 3. HỖ TRỢ TRUYỀN NGHỀ VÀ QUẢN LÝ TRUYỀN NGHỀ

Điều 19. Đối tượng hỗ trợ

1. Người truyền nghề: 

Nghệ nhân hoặc thợ giỏi cấp tỉnh (trong và ngoài tỉnh) truyền nghề cho người lao động Vĩnh Phúc.

2. Người học nghề: 
Người lao động (trong độ tuổi lao động) có hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Phúc từ 6 tháng trở lên và hiện đang sinh sống tại Vĩnh Phúc tham gia học nghề tại các lớp truyền nghề do UBND cấp xã (có các làng nghề) trên địa bàn tỉnh tổ chức.

Điều 20. Mức và thời gian hỗ trợ

1. Mức hỗ trợ cho người truyền nghề: 500.000 đồng/người/tháng

2. Mức hỗ trợ cho người học nghề:

a) Hỗ trợ chi phí học tập 500.000 đồng/người/tháng

b) Hỗ trợ tiền ăn 20.000 đồng/người/ngày thực học.

c) Hỗ trợ tiền giấy bút 15.000 đồng/người/khoá học cho đối tượng là lao động nông thôn; lao động thành thị diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp có tham gia học nghề.

3. Thời gian hỗ trợ: 

Theo thời gian thực dạy và học nhưng không quá 3 tháng. Một tháng tính 22 ngày học.

Điều 21. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

Trong thời hạn 15 ngày sau khi bắt đầu khoá học, người truyền nghề và người học nghề làm 02 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi đơn vị tổ chức lớp học (UBND cấp xã), hồ sơ gồm có:

1. Người học nghề: 

a) Đơn đề nghị hỗ trợ học nghề - gọi tắt là đơn- có thông tin địa chỉ việc làm sau học nghề (theo mẫu- lấy tại UBND xã). 

b) Các đầu hồ sơ quy định tại Khoản 2,3 Điều 7 của Quy định này. 
c) Nếu thuộc đối tượng ưu tiên còn lại (lao động nông thôn) phải có xác nhận của UBND cấp xã trong đơn.

2. Người truyền nghề: 

a) Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí truyền nghề (theo mẫu).
b) Bản sao chứng thực: Chứng minh nhân dân; Quyết định công nhận nghệ nhân hoặc thợ giỏi cấp tỉnh do UBND cấp tỉnh cấp.

Điều 22. Trình tự, thủ tục hỗ trợ

1. Đơn vị tổ chức lớp (UBND cấp xã):

a) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người truyền nghề, học nghề. Kiểm tra, xem xét xác nhận vào đơn. Chỉ xác nhận trong trường hợp người học chưa được hưởng hỗ trợ học nghề lần nào theo chính sách hỗ trợ của Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND tỉnh; trường hợp người học đã được hưởng hỗ trợ học nghề nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan thì UBND cấp xã xác nhận rõ số lần đã được hưởng chuyển Sở Lao động-TB&XH xem xét giải quyết. Phần xác nhận đơn phải ghi rõ người học thuộc đối tượng ưu tiên nào của Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND, căn cứ xác định đối tượng ưu tiên theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 8 của Quy định này.

b) Căn cứ vào hồ sơ đề nghị hỗ trợ lập biểu tổng hợp kinh phí đề nghị hỗ trợ kèm theo danh sách (theo mẫu).

c) Lập 02 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ; 01 bộ gửi cơ quan quản lý (Sở Công thương); 01 bộ lưu tại đơn vị. Hồ sơ theo qui định tại Điểm c Khoản 2 Điều 15 của Quy định này.

2. Cơ quan quản lý (Sở Công thương):

a) Thẩm định năng lực, ký hợp đồng kinh tế về truyền nghề với UBND cấp xã.

b) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của UBND cấp xã. 

c) Tổ chức thẩm định, tổng hợp. Kiểm tra xác thực việc bố trí việc làm sau truyền nghề. Trong thời hạn 15 ngày sau khi nhận được quyết định công nhận tốt nghiệp của UBND cấp xã và tính xác thực của việc bố trí việc làm, ra quyết định cấp kinh phí kèm theo danh sách cho UBND cấp xã. 
d) Trong thời hạn 10 ngày sau khi có quyết định cấp kinh phí, chuyển quyết định cấp kèm theo danh sách cho UBND cấp xã để tổ chức chi trả cho người truyền nghề, học nghề; 
e) Chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát công tác chi trả của UBND cấp xã.

g) Thanh lý hợp đồng với UBND cấp xã.

Điều 23. Chi trả kinh phí hỗ trợ

1. Việc chi trả kinh phí hỗ trợ truyền và học nghề được thực hiện vào một lần sau khi người truyền nghề, người học nghề đã hoàn thành khoá truyền nghề, người học nghề được cấp giấy chứng nhận học nghề và được bố trí việc làm (trường hợp người học nghề cam kết tự giải quyết việc làm phải có đơn cam kết, địa chỉ việc làm được UBND cấp xã xác nhận). Trường hợp phát hiện thấy việc giải quyết việc làm chậm, không hiệu quả thì dừng việc cho tổ chức các lớp truyền nghề tiếp theo tại địa phương.

2. UBND cấp xã: 

a) Căn cứ quyết định cấp kinh phí và danh sách kèm theo do cơ quan quản lý gửi về, lập bảng thanh toán chi trả kinh phí hỗ trợ cho người truyền nghề, học nghề (theo mẫu). Thông báo công khai bảng thanh toán nêu trên tại địa điểm dạy trong thời gian chi trả.

b) Chi trả kinh phí hỗ trợ cho người truyền nghề, học nghề trong vòng 15 ngày sau khi nhận được kinh phí. Khi chi trả, yêu cầu người học nghề nộp bản sao chứng thực giấy chứng nhận học nghề.

3. Người học nghề: khi đến nhận tiền trình Chứng minh nhân dân. Nộp bản sao chứng thực Giấy chứng nhận học nghề.

Điều 24. Quyết toán kinh phí hỗ trợ

a) UBND cấp xã quyết toán với cơ quan quản lý theo qui định.

b) Hồ sơ quyết toán: theo các đầu hồ sơ qui định tại Điều 17 của Quy định này.

Điều 25. Công tác quản lý truyền nghề tại các làng nghề

1. Sở Công thương chịu trách nhiệm quản lý truyền nghề và kinh phí hỗ trợ truyền nghề tại các làng nghề. Trường hợp có các nhóm nghề Nông- Lâm nghiệp thì phải phối hợp với Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn nhưng vẫn chịu trách nhiệm toàn bộ việc quản lý về lĩnh vực này. 

2. Hàng năm, Sở Công thương chủ động phối hợp với UBND cấp huyện có các làng nghề xây dựng kế hoạch truyền nghề, lập dự toán kinh phí, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện, quản lý kinh phí đảm bảo phát huy hiệu quả truyền nghề cho người lao động trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Để được hỗ trợ theo Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND tỉnh, việc truyền nghề tại các làng nghề thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Sở Công thương và phải đảm bảo các quy định sau: 

a) UBND cấp xã (có các làng nghề) hàng năm căn cứ nhu cầu truyền và học nghề của người lao động trên địa bàn, tuyển chọn nghệ nhân, hoặc thợ giỏi cấp tỉnh (trong và ngoài tỉnh) làm người truyền nghề. Xây dựng kế hoạch truyền nghề, lập danh sách học viên gửi UBND cấp huyện (Phòng Công thương) và gửi Sở Công thương.

b) Sở Công thương căn cứ nhu cầu mở lớp truyền nghề của địa phương và kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt thẩm định năng lực, ký hợp đồng kinh tế về truyền nghề với UBND cấp xã. Chỉ phê duyệt kế hoạch khi đã xác định rõ và có cam kết bố trí được việc làm ổn định cho lao động học nghề.

c) Chương trình truyền nghề: do người truyền nghề biên soạn, UBND cấp xã xác nhận và được Sở Công thương phê duyệt.

d) Địa điểm truyền nghề: do UBND cấp xã lựa chọn đảm bảo các điều kiện truyền nghề.

e) Số học viên tối đa/lớp: 20 học viên; một giáo viên dạy tối đa 10 học viên.

g) UBND cấp xã cấp Giấy chứng nhận cho người học nghề sau khi hoàn thành khoá học.

MỤC 4. TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP CỦA CÁC CẤP, CÁC NGÀNH

Điều 26. Trách nhiệm xây dựng kế hoạch dạy nghề và xây dựng dự toán ngân sách hàng năm

1. Tháng 6 hàng năm, UBND cấp huyện và cơ quan cấp sở được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện Quy định này có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch dạy nghề và lập dự toán kinh phí gửi Sở Lao động-TB&XH để tổng hợp; Sở Lao động-TB&XH chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Sở Kế hoạch & Đầu tư thẩm định, cân đối chỉ tiêu đào tạo với nguồn ngân sách trình UBND tỉnh quyết định. 
2. Kế hoạch dạy nghề của UBND cấp huyện và cơ quan cấp sở phải được xây dựng trên nguyên tắc gắn với giải quyết việc làm, có địa chỉ việc làm cụ thể cho người lao động sau đào tạo. 

3. Kế hoạch mở lớp của các đơn vị dạy nghề phải được xây dựng trên nguyên tắc có nhu cầu của một đơn vị sử dụng lao động cụ thể về nghề, trình độ, số lượng, lao động cần tuyển dụng; hoặc căn cứ nhu cầu học nghề của người lao động (đã có việc làm nhưng cần đào tạo để nâng cao trình độ tay nghề và năng xuất lao động; hoặc chưa có việc làm xin đào tạo nghề sau đó tự giải quyết việc làm); Trong đó tỉ lệ đào tạo theo nhu cầu người lao động tối đa 20%, còn lại là đào tạo theo địa chỉ bố trí việc làm.

Điều 27. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

1. Sở Lao động – TB&XH:

a) Chủ trì chịu trách nhiệm tổng hợp, xây dựng kế hoạch dạy nghề, dự toán kinh phí hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn; tập huấn bồi dưỡng nghề nhóm nghề phi nông nghiệp. Hướng dẫn, triển khai thực hiện, cấp phát kinh phí hỗ trợ, thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

b) Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Sở Công thương xem xét, phê duyệt các chương trình dạy nghề ngắn hạn mới phát sinh (không có trong danh mục của Bộ); Xem xét thống nhất địa điểm đặt lớp dạy nghề ngắn hạn, tập huấn bồi dưỡng nghề trong trường hợp không đặt tại cơ sở dạy nghề với Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Sở Công thương. Thẩm định và cho ý kiến kịp thời đối với các trường hợp đã được hỗ trợ 1 lần, 2 lần của tỉnh mà xin hỗ trợ tiếp lần sau theo hồ sơ gửi lên từ cấp xã; chuyển về cấp xã hoặc đơn vị tổ chức lớp để tổng hợp gửi cơ quan quản lý có chức năng.

c) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện dạy nghề ngắn hạn; tập huấn bồi dưỡng nghề trong phạm vi quản lý; phối hợp kiểm tra với các cơ quan cùng được giao nhiệm vụ quản lý dạy nghề ngắn hạn, tập huấn bồi dưỡng nghề.

2. Sở Tài chính:

a) Hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết 37/NQ-HĐND hàng năm.

b) Cấp phát, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị theo các quy định hiện hành.

3. Sở Kế hoạch & Đầu tư:
Phối hợp với Sở Lao động-TB&XH, Sở Tài chính tổng hợp và thẩm định kế hoạch, dự toán dạy nghề hàng năm của UBND cấp huyện, các sở, cơ quan cấp sở trình UBND tỉnh phê duyệt.

4. Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn:

a) Chủ trì chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch dạy nghề, dự toán kinh phí hỗ trợ dạy nghề sơ cấp, ngắn hạn; tập huấn bồi dưỡng nghề nhóm nghề nông nghiệp. Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện, cấp phát kinh phí hỗ trợ, thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

b) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện dạy nghề ngắn hạn; tập huấn bồi dưỡng nghề trong phạm vi quản lý.

c) Tổng hợp báo cáo định kỳ cho BCĐ cấp tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung trên.

5. Sở Công thương:

a) Chủ trì chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hỗ trợ truyền nghề. Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện, cấp phát kinh phí hỗ trợ, thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

b) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện truyền nghề trong phạm vi quản lý.

c) Tổng hợp báo cáo định kỳ cho BCĐ cấp tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung trên.

6. Ban Quản lý các khu công nghiệp:

Tổng hợp nhu cầu sử dụng lao động trong các khu công nghiệp, các dự án thuộc quyền quản lý- theo trình độ, ngành nghề cần sử dụng; Phối hợp với UBND cấp huyện tuyên truyền, tuyển lao động theo yêu cầu của các doanh nghiệp; Phối hợp với Sở Lao động-TB&XH tổ chức thực hiện dạy nghề ngắn hạn trong các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý. 
7. Các sở, ban ngành có liên quan: Tham gia thực hiện chương trình trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đã được giao. 

8. Ủy ban nhân dân cấp huyện:
a) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn:

Hàng năm, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Ban quản lý các khu công nghiệp, các cơ sở dạy nghề, cơ sở sử dụng lao động...xây dựng kế hoạch dạy nghề và giải quyết việc làm trình độ sơ cấp, ngắn hạn, tập huấn bồi dưỡng nghề, truyền nghề và dự toán kinh phí hỗ trợ, tổ chức triển khai thực hiện; kiểm tra, đánh giá, tổng hợp và định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Phối hợp với Sở Lao động-TB&XH, Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Sở Công thương xây dựng kế hoạch dạy nghề ngắn hạn, tập huấn bồi dưỡng nghề và truyền nghề.

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã:

Tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm của tỉnh cho nhân dân trên địa bàn. Hướng dẫn người học nghề nắm vững trình tự, thủ tục, hồ sơ hỗ trợ. Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ đúng đối tượng. Tổng hợp hồ sơ, lập danh sách người đề nghị hỗ trợ báo cáo cơ quan có thẩm quyền thẩm định; tiếp nhận kinh phí hỗ trợ, tổ chức chi trả kinh phí cho người học nghề sơ cấp, truyền nghề và thanh quyết toán kinh phí kịp thời, đúng quy định.

Điều 28. Trách nhiệm của các đơn vị tham gia dạy nghề

a) Chủ động phối hợp với UBND cấp xã tuyên truyền thông tin tuyển sinh của đơn vị tới người lao động.

b) Hàng năm, xây dựng kế hoạch dạy nghề có địa chỉ việc làm, đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt. 

c) Tổ chức dạy nghề theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật về dạy nghề và Quy định này. Phổ biến các chính sách hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm của tỉnh cho người học. Hướng dẫn người học nắm vững trình tự, thủ tục hồ sơ hỗ trợ, xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ học nghề của người học.

d) Tổng hợp hồ sơ và danh sách người học đề nghị hỗ trợ báo cáo cơ quan có thẩm quyền thẩm định; tiếp nhận kinh phí hỗ trợ, tổ chức chi trả, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí được cấp theo đúng quy định hiện hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 29. Chế độ thông tin, báo cáo

Định kỳ tháng 6 và tháng 12 hàng năm, UBND cấp huyện, các sở và cơ quan cấp sở được giao nhiệm vụ cụ thể theo Quy định này tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao báo cáo Ban chỉ đạo cấp tỉnh (Sở Lao động-TB&XH) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - TB&XH. 

Điều 30. Điều khoản thi hành

1. Các chính sách hỗ trợ theo Quy định này được áp dụng đến 31/12/2015.

2. Các văn bản dẫn chiếu để áp dụng trong Quy định này nếu được sửa đổi, bổ sung hay thay thế thì sẽ được dẫn chiếu áp dụng theo các văn bản thay thế cụ thể.

3. Các tổ chức, cá nhân cố ý làm trái Quy định này để hưởng lợi sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành của pháp luật.

4. Các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị, tổ chức liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo cấp tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Bieu so 01

		Biểu số 1

DANH MỤC NGHỀ ĐƯỢC HỖ TRỢ VÀ THỜI GIAN HỖ TRỢ 
TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

		STT		Tên nghề		Thời gian hỗ trợ tối đa				Ghi chú

						3 tháng		6 tháng

		I		Nhóm nghề Nông, lâm, thủy sản

		1		Bảo vệ thực vật		x

		2		Trồng trọt		x

		3		Thủy Nông		x

		4		Chăn nnuôi gia súc gia cầm		x

		5		Chăn nuôi thú y		x

		6		Thú y		x

		7		Chăn nuôi , khuyến nông		x

		II		Nhóm nghề CN - XD

		1		Cấp, thoát nước				x

		2		Bê tông				x

		3		Cốt thép - hàn				x

		4		Cốt pha - Giàn giáo				x

		5		Cốt thép xây dựng				x

		6		Gia công kết cấu thép				x

		7		Kỹ thuật xây dựng				x

		8		Xây dựng				x

		9		Mộc xây dựng, cốp pha-giàn giáo				x

		10		Sản xuất gạch Ceramic				x

		11		Nề - Hoàn thiện				x

		12		Sản xuất gạch Granit				x

		13		Sản xuất gốm xứ xây dựng				x

		14		Sản xuất xi măng				x

		15		Sản xuất vật liệu chịu lửa				x

		16		Sản xuất vật liệu xây dựng				x

		17		Trắc đạc công trình				x

		18		Trắc địa				x

		19		Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò				x

		20		Khoan thăm dò địa chất				x

		21		Khoan nổ mìn				x

		22		Khai thác mỏ				x

		23		Cắt gọt kim loại				x

		24		Cơ khí gò hàn				x

		25		Cơ khí				x

		26		Công nghệ ô tô				x

		27		Gò - Hàn				x

		28		 Hàn				x

		29		Hàn công nghệ cao				x

		30		Kỹ thuật máy nông nghiệp				x

		31		Vận hành máy nông nghiệp				x

		32		Lắp đặt thiêt bị cơ khí				x

		33		Nguội				x

		34		Nguội sửa chữa máy công cụ				x

		35		Phay - Bào				x

		36		Tiện				x

		37		Sửa chữa máy thi công xây dựng				x

		38		Sửa chữa thiết bị may				x

		39		Vận hành cần, cầu trục				x

		40		Vận hành máy thi công nền				x

		41		Vận hành nhà máy thủy điện				x

		42		Vận hành máy xây dựng				x

		43		Vận hành máy xúc				x

		44		Vận hành máy xúc gạt				x

		45		Vận hành máy xúc, ủy				x

		46		Vận hành sửa chữa trạm bơm điện				x

		47		Xếp, dỡ cơ giới tổng hợp				x

		48		Cơ điện nông thôn				x

		49		Cơ điên tử				x

		50		Điện công nghiệp				x

		51		Điện dân dụng				x

		52		Điện dân dụng và công nghiệp				x

		53		Điện tử công nghiệp				x

		54		Điện tử dân dụng				x

		55		Kỹ thuật điện				x

		56		 Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp				x

		57		Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí				x

		58		Công nghệ thông tin				x

		59		Kỹ thuật viên tin học				x

		60		Quản trị cơ sở dữ liệu				x

		61		Quản trị mạng máy tính				x

		62		Thí nghiệm đất đá xây dựng		x

		63		Vẽ và thiết kế trên máy tính				x

		III		Nhóm nghề dịch vụ

		1		Sửa chữa ô tô		x

		2		Sửa chữa điện tử dân dụng		x

		3		Sửa chữa điện thoại		x

		4		Sửa chữa máy tính		x

		5		Sửa chữa xe máy ( Xe gắn máy)		x

		6		Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính		x

		7		Lắp ráp máy tính		x

		8		Dịch vụ nhà hàng		x

		9		Hướng dẫn du lịch		x

		10		Kỹ thuật chế biến món ăn		x

		11		Mây - tre đan		x

		12		Quản lý đô thị		x

		13		Quản lý kinh tế hộ		x

		14		Quản trị lữ hành		x

		15		Quản trị DN vừa và nhỏ		x

		16		Thêu ren, thêu		x

		17		Làm hoa nhân tạo		x

		18		Vệ sỹ		x

		19		Chạm khắc gỗ mỹ nghệ		x

		20		Nghiệp vụ lễ tân		x

		21		Dịch vụ chăm sóc gia đình		x

		22		Nghiệp vụ khách sạn		x

		23		Cắt tóc làm đầu		x

		24		Dược tá				x

		25		Y tá				x





Bieu so 02

		Biểu số 2

DANH MỤC NGHỀ ĐƯỢC HỖ TRỢ LOẠI HÌNH DẠY NGHỀ NGẮN HẠN; TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHỀ; TRUYỀN NGHỀ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

		STT		Tên nghề		Loại hình đào tạo						Ghi chú

						Dạy nghề Ngắn hạn		Tập huấn, bồi dưỡng nghề		Truyền nghề tại làng nghề

		1		Mây tre đan		x		x		x

		2		Cơ khí		x		x		x

		3		Gốm		x		x		x

		4		Chế biến bông vải sợi		x		x		x

		5		Rèn		x		x		x

		6		Nuôi rắn		x		x		x

		7		Chế biến tơ nhựa		x		x		x

		8		Tái chế nhựa		x		x		x

		9		Mộc		x		x		x

		10		Chế tác đá		x		x		x

		11		Chế biến lương thực, thực phẩm		x		x		x

		12		Chế biến chè		x		x		x

		13		Dệt		x		x		x

		14		Kỹ thuật trồng lúa		x		x

		15		Kỹ thuật trồng ngô		x		x

		16		Trồng đậu,lạc		x		x

		17		Kỹ thuật trồng hoa		x		x

		18		Trồng, tạo dáng cây cảnh		x		x

		19		Rau an toàn		x		x

		20		Trồng dâu, nuôi tằm		x		x

		21		Nhân giống và trồng cây ăn quả		x		x

		22		Trồng, khai thác rừng trồng		x		x

		23		Trồng và nhân giống nấm		x		x

		24		Quản lý dịch hại tổng hợp		x		x

		25		Chăn nuôi gà đẻ		x		x

		26		Chăn nuôi gà thịt		x		x

		27		Chăn nuôi bò sữa		x		x

		28		Nuôi, phòng trị bệnh cho trâu, bò thịt		x		x

		29		Nuôi, phòng trị bệnh cho lợn thịt		x		x

		30		Sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi		x		x

		31		Nuôi ba ba		x		x

		32		Ươm, nuôi cá nước ngọt		x		x

		33		Chăn nuôi lợn rừng		x		x

		34		Chăn nuôi cá sấu		x		x

		35		Chăn nuôi ếch		x		x

		36		Chăn nuôi dúi		x		x

		37		Chăn nuôi nhím		x		x

		38		Nuôi ong lấy mật		x		x

		39		Quản lý kinh tế hộ và kinh tế trang trại		x		x






